
 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

XÃ CẨM YÊN 

Số:       /PA-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

   Cẩm Yên, ngày     tháng 3 năm 2024 

 

PHƢƠNG ÁN 

Di dân ra khỏi vùng ảnh hƣởng thiên tai 

 

Căn cứ Luật Phòng chống thiên tai ngày 19 tháng 6 năm 2013; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều ngày 17 tháng 6 năm 

2020; 

Căn cứ Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Ban Bí thư 

Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, 

ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; 

Căn cứ Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 7 năm 2021 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng chống thiên tai và Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều; Quyết 

định số 379/QĐ-TTg ngày 17 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

Chiến lược quốc gia về phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 

2050; Quyết định số 1061/QĐ -TTg ngày 01/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban 

hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống thiên tai; Nghị quyết số: 76/NQ 

- CP ngày 18/6/2018 của Chính phủ về công tác Phòng, chống thiên tai; Chỉ thị số: 

19/CT-TTg ngày 13/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng tránh l  

quét và sạt lở đất; Quyết định số: 18/2021/QĐ - TTg ngày 22/4/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ Quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên 

tai; 

Thực hiện phương án số: 67/PA-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2024 của Chủ 

Tịch UBND huyện Cẩm Thủy về việc di dân ra khỏi vùng ảnh hưởng thiên tai 

Căn cứ kết quả kiểm tra rá soát,vật tư, phương tiện, lực lượng tham gia công 

tác PCTT,TKCN xã, các khu vực dân cư có nguy cơ xảy ra thiên tai gồm các loại 

hình ngập lụt, sạt lở đất vùng dọc bờ song Mã,  

Để chủ động trong công tác phòng, tránh ngập lụt và sạt lở đất năm 2024; 

nhằm giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản. UBND xã, xây dụng phương án sơ tán 

dân ra khỏi vùng ảnh hưởng thiên tai năm 2024 cụ thể như sau: 

 

Phần thứ nhất 

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC THỰC HIỆN PHƢƠNG ÁN DI DÂN RA 

KHỎI VÙNG ẢNH HƢỞNG THIÊN TAI NĂM 2023 

Ngay từ đầu mùa mưa l ; UBND xã đã xây dựng phương án di rời dân ra 

khỏi vùng thường xuyên ảnh hưởng thiên tai với tổng số hộ dân trong diện ảnh hưởng 
 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/nghi-dinh-66-2021-nd-cp-huong-dan-luat-phong-chong-thien-tai-480504.aspx
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=379/Q%C4%90-TTg&match=True&area=2&lan=1


2 
 

là 25 hộ, 146 nhân khẩu trên thôn Yên Duyệt với loại hình thiên là: Ngập lụt, sạt lở 

đất đồng thời triển khai phương án đến từng cụm dân cư, thường xuyên tuyên truyền 

để nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác và sẵn sàng chủ động di rời khi xảy thiên tai. 

Năm 2023 trên địa bàn xã đã xảy ra và chịu ảnh hưởng của 6 trận thiên tai (bao gồm: 

01 cơn bão; 06 đợt mưa, l  , cụ thể bão số 1 vào ngày 17/7/2023, các đợt mưa lớn: 

- Từ ngày 02- 04/8/2023. 

- Từ ngày 15- 17/9/2023. 

- Từ ngày 26- 29/9/2023 
- Từ ngày 19- 21/10/2023 

- Từ ngày 14- 16/11/2023 
Tuy nhiên với cường độ thấp nên việc ảnh hưởng và thiệt hại không đáng kể. 

Thiệt hại. 

 * Về người: Không có thiệt hai. 
 * Về nhà ở: Không 

 * Về giáo dục: Không có thiệt hại 

 * Về y tế: Không có thiệt hại 

 * Về Trụ sở: Không có thiệt hại 

 * Về văn hóa:Không có thiệt hại 
 * Về chăn nuôi: Không có thiệt hại 

 * Về thủy lợi: Không có thiệt hại 

 * Về giao thông: Không có thiệt hại 

 * Về sạt lở đất ven bờ sông Mã: Sạt lở dọc bờ sông mã với chiều dài khoảng hơn 

700m đoạn qua khu dân cư thôn Yên Duyệt. 

 * Về thủy sản: Diện tích ao, hồ ngập lụt: 0,5 ha 

 * Về các công trình khác: Sạt đổ chiều dài khoảng 80m tường rào, chuồng trại 

chăn nuôi, công trình phụ của một hộ dân tại thôn Trâm Lụt. 

 * Về cây trồng: 

 * Diện tích bị thiệt hại do ngập lụt:  

 - Diện tích lúa là: Không có thiệt hại. 

 - Diện tích ngô và rau màu là 9,5 ha. 
 - Diện tích mía: Không có thiệt hại. 

 - Cây gai xanh: Không có thiệt hại. 
 - Diện tích cây công nghiệp khác là: Diện tích cây ăn quả lâu năm là: 0,5 ha. 

 - Diện tích rau màu: Không có thiệt hại 

 - Cây trồng khác: Không có thiệt hại. 
 

Phần thứ hai 

NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI PHƢƠNG ÁN DI DÂN RA KHỎI VÙNG ẢNH 

HƢỞNG THIÊN TAI NĂM 2024 

 I. KẾT QUẢ RÀ SOÁT SỐ HỘ DÂN BỊ ẢNH HƢỞNG BỞI NGUY CƠ 

THIÊN TAI: 
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 Tổng số thôn thường xuyên bị ảnh hưởng thiên tai bởi nguy cơ sạt lở đất, l , 

ngập lụt gồm cả 4 thôn trên địa bàn xã. Số hộ có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất năm 

2024 là các hộ nhân dân sinh sống dọc bờ sông mã và các hộ đồng bào công giáo  

tổng gồm 35 hộ (trong đó các hộ dân = 22 hộvới 80 nhân khẩu, các hộ công giáo = 13 

hộ với 66 nhân khẩu. 
(Có phụ biểu chi tiết kèm theo) 

 II. PHƢƠNG ÁN DI DỜI KHI CÓ MƢA LŨ XẢY RA 

 Khi có tình huống mưa to mực nước sông Mã dâng cao, ủy ban nhân dân xã 

trưởng ban chỉ huy PCTT,TKCN xã thông bóa cho nhà trường cho học sinh nghỉ học 

và bàn giao lại trường học cho UBND xã để di dân về trường đảm bảo an toàn. Sau 

khi nước rút, đưa nhân dân về nhà và tổ chức dọn dẹp vệ sinh môi trường, trả lại 

trường cho nhà trường và tổ chức cho các cháu đi học lại bình thường. 

 Về di dân đến nơi an toàn gồm thôn Yên Duyệt có 35 hộ, 146 khẩu sinh sống dọc 

theo bờ song Mã vào mùa mưa l  thường xuyên bị ảnh hưởng do sạt lở đất. Khi có sạt lở đất bờ 

sông Mã mức độ cần phải di dời, các hộ này được di dời về vị trí an toàn là nhà trường Mầm 

non là 29 hộ (từ hộ nhà ông Yên Ốc đến hộ ông Nguyên Văn Hải). Về nhà văn hóa thôn gồm 6 

hộ (từ hộ nhà ông Nguyễn Văn Báu đến hộ nhà ông Trương Công Lực) nhà văn hóa thôn, 

khoảng cách di dời từ 50 - 300m, về lâu dài đang triển khai dự án xây dựng kè chống sạt lở 

đất ven bờ sông Mã hết khu dân cư bị ảnh hưởng sạt lở của thôn này. 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:  

Để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân, xác định 

nhiệm vụ phòng, tránh, giảm nhẹ thiên tai là nhiệm vụ thường xuyên, huy động sức 

mạnh toàn dân, sử dụng sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để chủ động 

phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả. Đây là trách 

nhiệm của mọi cấp, mọi ngành và mọi người; trước hết là trách nhiệm của người 

đứng đầu các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND xã - trưởng Ban chỉ huy phòng, chống 

thiên tai các xã. 

Để thực hiện tốt nhiệm vụ di dời dân ra khỏi vùng bị ảnh hưởng thiên tai năm 

2024 đạt hiệu quả; Chủ tịch UBND xã - Trưởng Ban chỉ huy PCTT,TKCN &PTDS 

xã yêu cầu: 

1. Đối với Ban chỉ huy PCTT,TKCN &PTDS xã: 

- Tổ chức rút kinh nghiệm công tác sơ tán dân vùng ảnh hưởng thiên tai các 

hình thái nêu trên của năm 2023, và các năm trước. Từ đó bổ sung hoàn thiện phương 

án di dân năm 2024 của từng thôn chi tiết từng tình huống cụ thể cho từng khu vực để 

có biện pháp xử lý phù hợp, sát đúng với điều kiện thực tế. 

 - Thành lập tổ công tác về di dân ra khỏi vùng thiên tai, chỉ đạo đến từng thôn, 

đến từng thành viên phụ trách, gắn nhiệm vụ và chịu trách nhiệm cá nhân trước công 

việc được giao. 

 - Chủ động thực hiện nghiêm túc phương châm 4 tại chỗ, giao chỉ tiêu về lực 

lượng, phương tiện, nhu yếu phẩm ... cho từng cá nhân đơn vị; Rà soát lại những thôn 

có nguy cơ sạt lở đất, ngập lụt lập danh sách chính xác số hộ, số khẩu khả năng bị 

ảnh hưởng theo các hình thái (nêu ở mục II , xác định cụ thể vị trí, số hộ, số khẩu 
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phải di dời đến nơi an toàn (lập phương án di dân ra khỏi vùng có nguy cơ cao ảnh 

hưởng thiên tai chi tiết cụ thể, thể hiện trên bản đồ). 

 - Các thôn báo cáo danh sách số điện thoại di động của các thành viên tổ di dân 

ra khỏi vùng thiên tai hoặc địa chỉ liên hệ thông tin về Ban chỉ huy PCTT,TKCN 

&PTDS xã (Qua Công chức địa chính nông nghiêp, thường trực PCTT xã). 

  2.  Ban Nông nghiệp: 

 - Là cơ quan thường trực cho Ban chỉ huy PCTT xã tham mưu các văn bản để 

Đảng ủy, HĐND, UBND, Ban chỉ huy PCTT&TKCN xã chỉ đạo. 

- Theo dõi thời tiết, nắm bắt tình hình, trực tiếp kiểm tra tình hình chuẩn bị 

phương tiện, nhân lực, nhu yếu phẩm, cơ sở hạ tầng nơi sơ tán dân đến ... Tổng hợp 

tình hình báo cáo về huyện theo quy định. 

 - Khi xảy ra thiên tai, trực tiếp tham mưu cho Ban chỉ huy PCTT,TKCN 

&PTDS xã phân công lực lượng, phương tiện ... để ứng phó, sơ tán dân kịp thời đến 

nơi ở an toàn; Đồng thời làm tốt công tác cập nhật báo cáo và tổng hợp tình hình 

thiên tai báo cáo các cấp theo quy định; tham mưu các biện pháp, giải pháp để khắc 

phục hậu quả thiên tai có hiệu quả. 

3. Ban chỉ huy Quân sự xã: 

 - Tham mưu tổ chức lực lượng di dân theo phương án năm 2024. 

- Phối hợp với Công an xã bố trí lực lượng sẵn sàng cơ động làm nhiệm vụ ứng 

cứu kịp thời khi thiên tai xảy ra, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội 

trong khu vực sơ tán dân. 

 - Điều động lực lượng dân quân cơ động, sẵn sàng cơ động, khi cần thiết điều 

động có mặt ngay tại thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN xã hoặc nơi yêu cầu 

của ban chỉ huy để nhận làm nhiệm vụ; Huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ nhân 

dân di rời đến nơi trú ẩn an toàn khi có thiên tai xảy ra. 

 4. Công an xã: 

 - Điều động lực lượng phương tiện tham gia giúp dân sơ tán khi có tình huống 

thiên tai xảy ra theo lệnh điều động của Trưởng Ban chỉ huy - Chủ tịch UBND xã; 

 - Bố trí lực lượng công an giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội 

vùng dân cư sơ tán (Kể cả nơi đi và nơi đến), bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân 

khi thiên tai xảy ra. 

5. Đối với thôn. 

- Thường xuyên năm bắt tình hình thời tiết, có phương án di rời nhân dân ra khỏi 

vùng ảnh hưởng thiên tai theo phương án đã được bố trí trước. 

 - Trực tiếp kiểm tra chuẩn bị lực lượng, phương tiện, cần thiết để sơ tán nhân 

dân đến nơi an toàn, thực hiện theo phương châm 4 tại chỗ phục vụ cho công tác sơ 

tán dân được nhanh gọn và bảo đảm an toàn. 

 - Khi xảy ra thiên tai phải trực tiếp có mặt tại vị trí để chỉ đạo, giúp nhân dân 

thực hiện công tác sơ tán  nhân dân có hiệu quả; Đồng thời cập nhật tình hình báo cáo 

Ban chỉ huy để xin ý kiến chỉ đạo. 

 IV. CHẾ ĐỘ TRỰC, BÁO CÁO, THỜI GIAN THỰC HIỆN: 

1. Ban chỉ huy PCTT,TKCN &PTDS xã duy trì chế độ trực ban thường xuyên, 
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nắm bắt tình hình diễn biến của các tình huống thiên tai để báo cáo kịp thời cho 

Thường trực Đảng ủy, HĐND và UBND xã để có biện pháp xử lý. 

 2. Đối với các thôn phân công cán bộ trực, nắm bắt tình hình và báo cáo về 

UBND xã - Ban chỉ huy PCTT,TKCN&PTDS xã kịp thời; Đặc biệt là thời điểm xảy 

ra thiên tai (qua số điện thoại phó ban thường trực Đ/c Minh  0869186848). 

 Thời gian thực hiện từ ngày 25/3/2024 – 31/12/2024. 

V . CÔNG TÁC KIỂM TRA VÀ TRÁCH NHIỆM CÁ NHÂN:  

1. Chế độ kiểm tra. 
- Thành viên Ban chỉ huy PCTT,TKCN&PTDS xã, trực tiếp kiểm tra công tác 

chuẩn bị lực lượng, phương tiện, hậu cần, điều kiện cơ sở hạ tầng khu vực sơ tan dân, 

phân công chỉ đạo, báo cáo kịp thời về BCH về tình hình thực hiện của thôn, tham 

mưu đề xuất với trưởng Ban chỉ huy có ý kiến chỉ đạo. 

 - Ban nông nghiệp là cơ quan thường trực BCH (Công chức Địa chính - Nông 

nghiệp) xây kế hoạch kiểm tra các thôn về công tác thực hiện phương án di rời dân, 

công tác chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật chất khu vực sơ tan dân; Tham mưu 

cho UBND xã, Ban chỉ huy PCTT,TKCN &PTDS xã xử lý nghiêm đối với đơn vị, cá 

nhân không chấp hành hoặc chấp hành không nghiêm công tác di rời dân ra khỏi 

vùng ảnh hưởng thiên tai khi có thiên tai xảy ra. 

 2. Trách nhiệm cá nhân: 

- Tập thể, cá nhân nào không thực hiện, hoặc thực hiện không nghiêm các nội 

dung sau thì sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. 

 - Không phân công, tổ chức trực tại cơ quan, đơn vị trong khung thời gian 

theo quy định. 

 - Không trực tiếp chỉ huy tại hiện trường, không huy động được lực lượng, 

phương tiện, hậu cần ... để đảm bảo di rời dân khi có thiên tai xảy ra. 

 - Không chấp hành hoặc chấp hành không nghiêm túc quyết định của người có 

thẩm quyền. 

 - Không báo cáo thông tin kịp thời hoặc báo cáo thiếu chính xác, ảnh hưởng 

đến công tác chỉ đạo, điều hành của cấp trên. 

Chủ tịch  UBND xã trưởng Ban chỉ huy PCTT,TKCN &PTDS xã yêu cầu  các 

thôn, tổ PCTT,TKCN các cơ quan đơn vị và các cá nhân có liên quan nghiêm túc 

thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- BCĐ PCTT&TKCN huyện; 

- TTr Đảng ủy, HĐND xã; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã; 

- MTTQ, các đoàn thể xã; 

- Các thôn, cơ quan, đơn vị trong xã; 

- Thành viên BCĐ PCTT&TKCN xã; 

- Lưu VP, ĐCNN. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ 

CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Sơn 
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Phụ lục: Bảng thống kê về phƣơng tiện, trang thiết bị, vật tƣ có thể huy động 

phục vụ di dời dân và công tác PCTT&TKCN năm 2024 

 
( Phụ biểu kèm theo phương án số:         /PA - UBND  ngày          tháng 03 năm 2024  

của Chủ tịch UBND xã Cẩm Yên) 

 

TT Đối tƣợng Đơn vị tính Số lƣợng Nơi để Chất lƣợng Ghi chú 

I Trang thiết bị           

1  Áo phao  Cái 30 Kho VTPCTT xã Tốt  

 2 Phao tròn  Cái 10 Kho VTPCTT xã Tốt  

 3 Áo mưa chuyên dùng Cái 50 Kho VTPCTT xã Tốt  

 4 Loa cầm tay Cái 2 Kho VTPCTT xã Tốt  

 5 Dây thừng m 150m Kho VTPCTT xã Tốt  

II Phƣơng tiện          

1 Xuồng gắn máy Chiếc 6 Hộ dân các thôn Tốt  

2 Số ô tô tải có thể huy động cái 4 Hộ dân các thôn Tốt  

3 Xe 16 chỗ Cái 1 Hộ dân các thôn Tốt  

4 Xe 4 - 7 chõ Cái 10 Hộ dân các thôn Tốt  

III Vật tƣ          

1  Đá dăm, sỏi m3 5 
Hợp tác xã đảm 

bảo ở tại công trình 

hồ đập 

Tốt  

 2 Cát m3 5 
Hợp tác xã đảm 

bảo ở tại công trình 

hồ đập 

Tốt  

 3 Bai Tải Cái 200 Kho VTPCTT xã Tốt  

 4 Bạt m2 100 Kho VTPCTT xã Tốt  
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